
Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TỔNG SỐ 703.951 89.274 614.677

I CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1 Văn phòng Huyện ủy 17.136 17.136

2 Trung tâm Chính trị 1.044 1.044

3 Hội Nông dân 1.628 1.628

4 Hội Liên hiệp phụ nữ 1.393 1.393

5 UBMT TQVN huyện 2.895 2.895

6 Huyện đoàn 1.356 1.356         

7 Hội Cựu chiến binh 771 771

8 Văn phòng HĐND&UBND 12.039 12.039

9 BCH Phòng chống thiên tai -TKCN 100 100

10 Phòng Nội vụ 5.243 5.243

Biểu số 06/CK-NSNN
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11 Phòng Lao động TB&XH 148.504 148.504

12 Phòng Nông nghiệp&PTNT 7.646 2.652 4.995

13

Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới huyện 60 60

14 Phòng Văn hóa và Thông tin 2.479 2.479

15 Phòng Tài chính - Kế hoạch 3.270 3.270

16 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 17.994 314 17.680

17 Thanh tra 1.364 1.364

18 Phòng Tư Pháp 1.463 1.463

19 Phòng Tài nguyên và Môi trường 12.648 12.648

20 Phòng Giáo dục và Đào tạo 6.398 6.398

21

Trung tâm Văn hóa – Thể thao và 

Truyền thanh – Truyền hình 6.646 6.646

22 BQL dự án và Trật tự xây dựng 87.172 85.309 1.863

23

Trung tâm Phát triển quỹ đất và 

Cụm công nghiệp 2.980 1.000 1.980

24 Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp 3.513 3.513
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25 Hội chữ thập đỏ 334 334

26 Hội Người cao tuổi 247 247

27 Hội Khuyến học 190 189,59

28 Hội Đông Y 94 94,37

29 Hội Nạn nhân chất độc da cam 173 173,39

30 Hội  Cựu TNXP 146 146,05

31 Hội Người Mù 239 238,908

32 Hội Từ Thiện 155 155,16

33 Hội Tù yêu nước 164 164,43

34 Công an huyện 515 515

35 Huyện đội 6.431 6.431

36 TH&THCS Đại Sơn 6.976 6.976

37 THCS Nguyễn Huệ 6.452 6.452

38 THCS Quang Trung 4.777 4.777

39 THCS Phù Đổng 7.202 7.202

40 THCS Kim Đồng 7.338 7.338

41 THCS Nguyễn Du 8.434 8.434

42 THCS Trần Hưng Đạo 7.585 7.585
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43 THCS Nguyễn Trãi 14.341 14.341

44 THCS Trần Phú 9.968 9.968

45 THCS Mỹ Hòa 12.557 12.557

46 THCS Phan Bội Châu 6.423 6.423

47 THCS Lê Quý Đôn 6.721 6.721

48 THCS Võ Thị Sáu 8.239 8.239

49 THCS Lý Tự Trọng 6.438 6.438

50 TH-THCS Đại Tân 8.145 8.145

51  TH-THCS Đại Thạnh 8.818 8.818

52  TH-THCS Đại Chánh 9.534 9.534

53  TH Đại Lãnh 6.811 6.811

54 TH Trương Đình Nam 6.320 6.320

55  TH Đại Hồng 8.892 8.892

56  TH Đại Đồng 8.057 8.057

57 TH Đại Quang 9.466 9.466

58 TH Trương Hoành 5.426 5.426

59 TH Đoàn Nghiên 4.937 4.937

60  TH Nguyễn Đức Thiệu 7.654 7.654
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61 TH Hứa Tạo 7.208 7.208

62  TH Nguyễn Ngọc Bình 8.308 8.308

63  TH Nguyễn Công Sáu 6.964 6.964

64  TH Lê Thị Xuyến 5.539 5.539

65  TH Đại Cường 6.345 6.345

66  TH Nguyễn Thị Bảy 5.657 5.657

67  TH Trần Đình Tri 5.938 5.938

68 TH Đoàn Quý Phi 5.589 5.589

69 MG Đại Sơn 3.191 3.191

70 MG Đại Lãnh 5.437 5.437

71 MG Đại Hưng 4.792 4.792

72 MN Đại Hồng 6.224 6.224

73 MN Đại Đồng 6.597 6.597

74 MN Đại Quang 7.811 7.811

75 MG Đại Nghĩa 6.908 6.908

76 MN Ái Nghĩa 5.012 5.012

77 MN Bình Minh 6.331 6.331

78 MN Đại Hiệp 6.595 6.595
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79 MN Đại Hòa 5.028 5.028

80 MN Đại An 5.012 5.012

81 MN Đại Cường 5.309 5.309

82 MN Đại Minh 4.482 4.482

83 MN Đại Phong 4.709 4.709

84 MN Đại Thắng 4.604 4.604

85 MG  Đại Tân 3.808 3.808

86 MG Đại Thạnh 3.350 3.350

87 MG Đại Chánh 3.633 3.633

Các đơn vị thuộc tỉnh đóng trên 

địa bàn huyện 0

88

Phòng giao dịch Ngân hàng chính 

sách xã hội huyện Đại Lộc 1.300 1.300

89 Chi cục thống kê huyện 80 80

90 Kho bạc nhà nước huyện 100 100

91 Viện kiểm sát nhân dân huyện 50 50

92 Tòa án nhân dân huyện 50 50

93 Chi cục thi hành án huyện 50 50
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II CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (1)

III CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (1)

IV CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

V CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

VI CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (2)

VII CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU


